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SỞ Y TẾ AN GIANG
TRUNG TÂM Y TẾ
HUYỆN TRI TÔN
SỐ:  277/QĐ-TTYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tri Tôn, ngày 27 tháng 06 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chuyển giường bệnh từ Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sẵn và

Phụ sản sang Khoa Nội

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM YTẾ HUYỆN TRI TÔN
Căn cứ quyết định số  183/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm năm 2023 của

Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang về việc nâng định mức giường bệnh kế hoạch của
Bệnh viện đa khoa khu vực Tân Châu và 06 Trung tâm Y tế  huyện: Thoại Sơn,
Châu Phú, Chợ Mới, Phú Tân, Tri Tôn, Tịnh Biên;

Căn cứ Quyết định số  791/QÐ-UBND ngày 14 tháng 05 năm năm 2024 của
Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang Về việc ban hành chức năng nhiệm vụ, quyền
hạn và tổ chức của Trung tâm Y tế  huyện Tri Tôn;

Nhu cầu sử dụng giường bệnh thực tế tại các khoa của Trung tâm;
Xét đề xuất của Trưởng phòng Kế hoạch -Nghiệp vụ - Điều Dưỡng,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chuyển 05 (năm) giường bệnh từ Khoa Chăm sóc sức khỏe

sinh sản và Phụ sản sang Khoa Nội thuộc Trung tâm Y tế  huyện Tri Tôn.
Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Phụ sản: từ 20 giường còn 15  giường.
Khoa Nội: từ 35 giường tăng lên 40 giường.
Sau điều chuyển, số lượng giường bệnh phân bổ lại cụ thể như sau:
(Phụ lục kèm theo)
Điều 2.  Trưởng khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Phụ sản, Trưởng khoa

Nội phối hợp với các bộ phận liên quan tổ chức bàn giao và tiếp nhận giường
bệnh, đảm bảo đúng quy định và sử dụng hiệu quả trong công tác điều trị.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2025.

Các khoa, phòng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Luu: VT, KH-NVY.

NGIAM ĐỐC
YTE
HUYỆN
CRI TÔN



BẢNG PHÂN BỎ GIƯỜNG BỆNH TẠI
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TRI TÔN

(Ban hành kèm theo Quyết định sổ  277/QĐ-TTYT ngày 27/06/2025 của TTYT Tri Tôn)
Stt Tên khoa Giường kế hoạch Giường thực kê

1 Khoa Cấp Cứu - Hồi sức tích cực và 20 20

Chống độc
45 45

2 Khoa Nhi

40 40
3

Khoa Nội

25 25
4 Khoa Truyền nhiễm

5 Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản
và Phụ sản

15 15

6 Khoa Ngoại - Phẩu thuật - Gây mê
hồi sức

25 25



ỦY BAN NHÂN DÂN

TINH AN GIANG

Số:183/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

An Giang, ngày 21 tháng 02 năm 2023

QUYỆT ĐỊNH

Nâng định mức giường bệnh kê hoạch của Bệnh viện đa khoa

khu vực Tân Châu và 06 Trung tâm Y tể huyện: Thoại Son,

Châu Phú, Chợ Mới, Phú Tân, Tri Tôn, Tịnh Biên

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TİNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày
19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bố sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ
và Luật Tô chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 122/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2013 của Thủ tưởng
Chính phủ phê duyệt Chiên lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe
nhân dân giai đoạn 2011 - 2020, tâm nhìn 2030;

Căn cứ Quyết định số 1695/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban
nhân dân tỉnh An Giang phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Y tế tỉnh An
Giang từ năm 2015 đên năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1581/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban
nhân dân tỉnh An Giang phê duyệt Để án tổ chức, sắp xếp lại hệ thống Phòng khám đa

khoa khu vực trên địa bàn tỉnh An Giang;

Xét để nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 4729/TTr-SYT ngày 28 tháng
12 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nâng định mức giường bệnh kế hoạch:

1. Bệnh viện đa khoa khu vực Tân Châu, từ 250 giường lên 270 giường, tăng
20 giường (từ Phòng khám đa khoa khu vực Vĩnh Hòa chuyển sang).

2. Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn, từ 170 giường lên 190 giường, tăng 20
giường (từ Phòng khám đa khoa khu vực Ôc Eo chuyên sang).

3. Trung tâm Y tế huyện Châu Phú, từ 100 giường lên 120 giường, tăng 20

giường (từ Phòng khám đa khoa khu vực Thạnh Mỹ Tây chuyền sang).
4. Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới, từ 150 giường lên 180 giường, tăng 30

giường (từ Phòng khám đa khoa khu vực Long Giang chuyên sang).
5. Trung tâm Y tế huyện Phú Tân, từ 190 giường lên 210 giường, tăng 20

giường (từ Phòng khám đa khoa khu vực Chợ Vàm chuyên sang).



6. Trung tâm Y tế huyện Tri Tôn, từ 150 giường lên 170 giường, tăng 20
giường (từ Phòng khám đa khoa khu vực Ba Chúc chuyên sang).

7. Trung tâm Y tế huyện Tịnh Biên, từ 120 giường lên 140 giường, tăng 20

giường (từ Phòng khám đa khoa khu vực Chỉ Lăng chuyển sang).

Điều 2. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng hướng dân

các cơ sở điều trị tại Điều 1 thực hiện đúng quy định hiện hành và định kỳ báo cáo Uy
ban nhân dân tỉnh tình hình, kết quả thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các đơn vị có

liên quan và đơn vị có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này..

Nơi nhận:

- Như Điều 1;

- Bộ Y tế:

- TT. TU, HÐND, UBND tinh:

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Sở: YT, TC, NV, KHĐT;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;

- LÐ VP UBND tinh;
- Phòng: KGVX, TH;
- Lưu: HС-ТC

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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Lê Văn Phước



ÜY BAN NHÂN DÂN

TINH AN GIANG

Số: 531/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

An Giang, ngày 06 tháng 4năm 2012

QUYỆT ĐỊNH

3V TỀ AN GIANG Nâng định mức giường bệnh của các bệnh viện công lập trên địa bà
tỉnh An Giang năm 2012

ICHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TÌNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tôổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quê
thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Cản cứ Quyết định số 30/2008/QĐ-TTg ngày 22/02/2008 của Thủ tướng -

phủ phê duyệt Quy hoạch phát triền mạng lưới khám chữa bệnh đến năm 2010
nhìn đên năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1092/QĐ-UBND ngày 22/3/2009 của Ủy ban nhâr

tỉnh ban hành phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới khám chứa bệnh tỉnh
Giang đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020;

Xết để nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 1227/1T-S
28/3/2012,

QUYỆT ĐỊNH:

Điều 1. Nâng định mức giường bệnh của các bệnh viện công lập trên
tỉnh An Giang năm 2012 như sau:

1. Bệnh viện đa khoa huyện Phú Tân: Từ 170 lên 190 giường, tăng 20 giườ.

2. Bệnh viện đa khoa huyện Tri Tôn: Từ 120 lên 150 giường; tăng 30 gi'sờ.

Số giường bệnh tăng thêm là 50 (Năm mươi giường), nâng tổng số gr
bệnh công lập toàn tỉnh từ 3.230 giường bệnh lên 3.280 giường bệnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các

vi có liên quan, Chủ tịch UBND huyện Phú Tân, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôa
đơn vị có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Bộ Y tế:

-TT. TU, HOND, UBND tinh:

- Ban Tuyên giáo TU: Để biết:

- Sở: YT, TC, NV, KHĐT;
- UBND huyên Phú Tâo
- UBND huyện Phú Tân, Tri Tôn;
LĐ VP UBND:

- Phòng: VHXH: TH. XDCB:
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II. Thửa đất, nhà ở  và tài sản khác gắn liền với đất

1. Thửa đât:

a) Thừa đât số: 1, tờ bản đồ số: 32

b) Địa chỉ: Thị trân Trì Tôn, Huyện Trí Ton, An Giang
c)) Diện tích: 24387,1m³, (bằng chữ: Hai mươi bồn nghìn ba trăm tám mươi bảy
phầy một met vuông)

d) Hình thức sử dụng: Sử dụng riêngHình thúc sit dung Sửt dun

đ) Mục đích sử dụng: Đât xây dựng cơ sở y tê
đ) Mục đích sử dụng Đất xây dủ

e) Thời hạn sử dụng: Lâu dài

g) Nguồn gốc c sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất
2. Nhà ở: -/-

3. Công trình xâ
3. Công trình xây dựng khác: -/-.

4. Rùng sản xuất là rừng trồng:-/-săn

5. Cây lâu năm: -/-.

6. Ghi chй:

Số vào số cáp GCN: CT16151

III. Sơ đồ thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Hội chữ thập đồ huyện Trí Tân

41.02

21.
01

56.0

67.74

86.0

ing be
tor

Đường 
bêlông

144.49

DT 24387.1

44.45

22.70

41.48

ODT CLN 528

ODTHCLA

21

52.12

guyền Tr

Trung lâm ytếhuyện Tri Tôn

Xác nhận của cơ quan
có thẩm quyển

An Giang, ngày.04 tháng 5 năm 018
TM.UY BAN NHÂN DẦN TỈNH AN GIANG

TUQ.CHU TỊCH

GIẢM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNGTÀINGUYẾN

OAXHC.

SO
TAI NGUYEN

VÀ MÔI TRƯỜNG

NH AN GIANHAN

IV. Những thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận

Nội dung thay đối và cơ sở pháp lý

Trần Đặng Đức



Nội dung thay đổi và cơ sở pháp lý Xác nhận của cơ quan

có thâm quyên

Người được cấp Giây chứng nhận không được sửa chữa, tây xóa hoặc bộ
sung bật kỳ nội dung nào trong Giây chứng nhận; khi bị mât hoặc hưRong ma
hông Giây chứng nhận phải khai báo ngay với cơ quan cập Giây. 8930544 18000032

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẮT

QUYÊN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐÁT

I. Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Trung tâm Y tế huyện Tri Tôn

Quyêt định thành lập số: 3348/QĐ-UBND, cấp ngày 7 tháng 11 năm 2017
Đia chì Thỉ tấn Tì tấ
Địa chỉ: Thị trân Tri Tôn, Huyện Trì Tôn, An Giang.

CH 937564



II. Thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
1. Thửa đât:

33a) Thửa đất số: 276, tờ bản đồ số:
b) Địa chỉ: Thị trân Tri Tôn, Huyện Tri Tôn, An Giang
c) Diện tích: 2546,5 m², (bằng chữ: Hai nghìn năm
vuông)

2546,5 m, (bằng chữ: Hai nghìn năm trăm bốn mươi sáu phẩy năm mét

d) Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng
đ) Mục đích sử dụng: Đất xây dựng cơ sở y tế
e) Thời hạn sử dụng: Lâu dài
g) Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất

2. Nhà ở:

3. Công trình xây dựng khác: -/-

4. Rừng săn xuât là rừng trông:
5. Cây lâu năm: -/-

6. Ghi chú:

Số vào số cấp GCN: CT11560

An Giang, ngày. 19. tháng. 8. năm 20!5
TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

TUQ.CHỦ TỊCH

GIÁM ĐÓC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

AX.H.C.N

AI NGUY
VÀ MÔI TRƯỜNG

AN

Trần Đặng Đức

III. Sơ đô thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Bệnh viện đa khoa Huyện Tri Tôn

DYT 243877 (t0 32)

Bệnh viện đa khoa Huyện Tri Tôn

a

44.45

DYT 25465

40.3
5

о
ư
ờ
n
g 
b
ế
t
ổ
n
g

54.35

ĐƯỜNG NGUYỄN TRAI

IV. Những thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận

Nội dung thay đổi và cơ sở pháp lý Xác nhận của cơ quan
có thâm quyên



Nội dung thay đôi và cơ sở pháp lý
Xác nhận của cơ quan

có thâm quyen

Người được cấp Giây chứng nhận không được sửa chữa, tây xóa hoặc bố

sung bất kỳ nội dung nào trong Giây chứng nhận; khi bị mất hoặc hư
hỏng Giấy chứng nhân phải khai báo ngay với cơ quan cấp Giấy. 893054415000045

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIÁY CHỨNG NHẬN
QUYÊN SỬ DỤNG ĐẤT

QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐÁT

I. Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Trung tâm Y tế huyện Tri Tôn

Địa chỉ: Thị trấn Tri Tôn, Huyện Tri Tôn, An Giang.

BR 626700
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SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG AN GIANG
Department of natural resources, environment, An Giang

TRUNG TÂM QUAN TRẮC VÀ KỸ THUẬT
TÀI NGUYỆN MÔI TRƯỞNG
Center for Environmental Monitoring

NaC MRA

VIMCERTS 041
and techniques, Resources

Địa chỉ: Số 822, đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại: 02963.955.009 - 02963.955.002

KÉT QUẢ PHÂN TÍCH
ANALYSIS REPORT

- Đơn vị yêu cầu: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TRI TÔN
- Địa điểm thu mẫu: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TRI TỘN

- Địa chỉ: Thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang

- Người thu mẫu: Lê Phước Sang

- Số tượng mẫu: 01

- Ngày thu mẫu: 22/03/2024

- Vị trí thu mẫu/ Kí hiệu mẫu: Tại đầu ra sau HTXL nước thải/ NT-BVTT
Loại mẫu/ Tình trạng mẫu: Nước thải/ Trong, có cặn.

KQ:0324195/160N

- Kết quå phân tích:

TT CHÍ TIỆU ĐƠN VỊ PHƯƠNG PHÁP THỬ KẾT QUẢ

2pH
TCVN 6492:2011 7,11

2 Tổng chất rắn lơ l ng mg/L SMEWW 2540D:2017 28

3 COD mg/L SMEWW 5220C:2017 33

4 BOD5 mg/L SMEWW 5210B:2017 21

KPH

5 2Amoni (tính theo N) mg/L TCVN 5988:1995
(MDL=1,0 mg/L)

SMEWW 4500-NO3
6 Nitrat (NO3 tính theo N) mg/L 5,66

E:2017

7 Phosphat (tính theo P) mg/L SMEWW 4500-P.E:2017 0,965

8 Sunfua (tính theo H2S) mg/L
SMEWW

4500B&D:2017

KPH

(MDL=0,01 mg/L)

9 Dầu mỡ ĐTV mg/L SMEWW 5520B&F:2017
KPH

(MDL-0,3 mg/L)

KPH

10 Tong Coliforms MPN/100mL TCVN 6187-2:1996
(MDL=3 MPN/100mL)

* Ghi chú: + Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thủ; Tên mẫu/Kí hiệu mẫu được ghì theo yêu câu của khách hàng:
+ (2): Chỉ tiêu được chứng nhận theo VIMCERTS 041; KPH: Không phát hiện;
+ Thời gian lưu mẫu 5 ngày kể từ ngày trả kêt quả;
+ pH: Chi tiêu đo hiện trường.

Phòng Phân tích mỗi trường
P.Trưởng phòng

atuy

Nguyễn Tuẫn Huy

An Giang, ngày 04 tháng 4 năm 2024

MOITRAM ĐÓC
AM
TRUNG TAMr
QUAN TRACZ

VÀ KỶ THUẬT
THNIGUYEN

2MOI TRUONG

Tran Hưng Thịnh

Không được sao chép một phần kết quả phân tích cưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Trung lâm Quan trắc và kỹ thuật TN-MT
BM-06-TT-PTMT-09



AFECH

Số:592703/MT/132703/24

1. Tên mẫu và ký hiệu

2. Số lượng mẫu

3. Ngày nhận mẫu

4. Tình trạng mẫu

5. Ngày thử nghiệm

TRUNG TÂM KY THUAT

TIỀU CHUÂN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG CẦN THо

CANTHO TECHNICAL CENTER OF STANDARDS METROLOGY AND QUALITY

6. Nơi gửi mẫu /Yêu cầu

7. Luu mâu

PHIẾU KẾT QUA THỨ NGHIỆM
TEST REPORT

Nước thải tại đầu ra sau HTXL nước thải
Kí hiệu: NT-BVTT

Địa chỉ: 45 đưông 3/2 -TP. Can Tho

Add: No 45-32 Street Cantho City

Tel: 0292.3830353- Fax: 0292.3833976

Emai: catech@ canto.gov.AU

Website: catech.vn

Ngày: 05/04/2024

Trang: 1/1

Công trình: Trung tâm Y tế huyện Tri Tôn

Địa chỉ: Số 72, Nguyễn Trãi, Thị trần Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang

01 mẫu (khoảng 500mL)

27/03/2024

Mẫu đụng trong chai nhụa

Tù 27/03/2024 đến 03/04/2024

TRUNG TÂM QUAN TRẮC VÀ KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI
TRƯƠNG AN GIANG

Số 822 đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, thành phố Long
Xuyên, tỉnh An Giang

Không Có Đến ngày:

8. Lấy mẫu, TN tại hiện trường Không

9. Kết quả thử nghiệm

STT Chỉ tiêu Đơn vị Phương pháp thử Kêt quả

1 Salmonella spp. CFU/100mL TCVN 9717:2013 KPH

2 Shigella spp. CFU/100mL SMEWW 9276:2023 KPH

3 Vibrio cholerae CFU/100mL SMEWW 9278:2023 KPH

Ghỉ chú: - Phòng thủ nghiệm được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định theo Giấy chứng nhận số 38/GCN-BTNMT ngày

27 tháng 10 năm 2023 (Vimcerts 019); - KPH: không phát hiện.

TRƯỞNG PHÒNG THỮ NGHIỆM
HÓA SINH

가

GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
LUONG CH

TRUNG TAMSINGTAM

KỶ THUAT

CHATLUON

OCAN THO HO
 CHICU

Nguyễn Chí Tâm
Nguyễn Hữu Thịnh

Cte ket qua thư nghệm chh co giá trị dõt với mau gời đến, 2.Ten mau, nơi gới đượe ghi theo yêu câu của khách hàng
Fext restis are yalid for thehe namely submitted sampletsTonty Name of somple and elient are reporied as the client'sreescliet's request.

Không hww ick. suo một phản phieu let qui neu khong co sự đóng ý của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuân Đo lưng Chấi lượng Cảa Thơ (CATECH),
Thts Test Report shulf not be reprochiced odreed exvaptese in fult, withor the weitten approvad of CATECH TCong

Bm 20-0Н
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SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG AN GIANG
Department of natural resources, environment, An Giang

TRUNG TÂM QUAN TRÁC VÀ KỲ THUẬT
TÀI NGUYỆN MÔI TRƯỜNG

laC MRA
EA
U OF ACCR

ET
A
L
I

ETNAN

VIMCERTS 041 VILAS 515Center for Environmental Monitoring
and techniques, Resources

Địa chỉ: Số 822, đường Trần Hung Đạo, phường Bình Khánh, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại: 02963.955.009 - 02963.955.002

KÉT QUẢ PHÂN TÍCH
ANALYSIS REPORT

- Đơn vị yêu cầu: TRUNG TÂM Y TÊ HUYỆN TRI TÔN
- Địa điểm thu mẫu: TRUNG TÂM Y TÊ HUYỆN TRI TÔN

KQ:0624470/389N

- Địa chỉ: Thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
- Người thu mẫu: Nguyễn Khoa Nam - Ngày thu mẫu: 21/06/2024
Số lượng mẫu: 01

Vị trí thu mẫu/ Kí hiệu mẫu: Tại đầu ra sau HTXL nước thải/ NT-TTYT
- Loại mẫu/ Tình trạng mẫu: Nước thải/ Trong, ít cặn.

- Kết quả phân tích:

TT CHÍ TIÊU ĐƠN VỊ PHƯƠNG PHÁP THỬ KẾT QUẢ
1

2

pH

( Tổng chất rắn lơ lửng

TCVN 6492:2011 7,21

mg/L SMEWW 2540D:2023 20

3 (COD mg/L SMEWW 5220C:2023 30

4 BOD5 mg/L SMEWW 5210B:2023 20

5 Amoni (tính theo N) mg/L
SMEWW 4500-

NH3.B&F:2023
KPH

(MDL=0,03 mg/L)

6
me Nitrat NO 3 tính theo

N)

SMEWW 4500-NO3
mg/L 4,61

L

Sunfua (tính theo H2S) mg/L

8 Phosphat (tính theo P) mg/L

.E:2023

SMEWW 4500-S2-

.B&C&D:2023

SMEWW 4500-P.E:2023

KPH

(MDL=0,01 mg/L)

0,532

KPH
9 Dầu mỡ ĐTV mg/L SMEWW 5520B&F:2023

(MDL=1,0 mg/L)

10 mer Tong Coliforms MPN/100mL SMEWW 9221B:2023
KPH

(MDL=02 MPN/100mL)

Ghi chú: + Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mãu thừ; Tên mẫu/Ki hiệu mấu được ghi theo yều cầu của khách hàng:

+ (1): Chi tiêu được công nhận theo VILAS 515; (2): Chỉ tiêu được chứng nhận theo VIMCERTS 041;
+ Thời gian lưu mẫu 5 ngày kể từ ngày trả kết quả; KPH: Không phát hiện;
+ pH: Chỉ tiêu đo hiên trường.

Phòng Phân tích môi trường
P.Trướng phòng

Vuahiny
Nguyễn Tuấh Huy

An Giang, ngày tháng 6 năm 2024
GIÁM DOC

QUAN TRAC
VÀ KỸ THUẬT
TAINGUVEN
MOI TBOONG

Trân Hung Thịnh

Không được sao chép một phần kết quả phân tích đưới bắt kỳhình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Quan trắc và kỹ thuật TN-MT
BM-06-TT-PTMТ-09



ANDOLUONG CTRUNG TÂM
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Ngày: 03/07/2024
Số:512406/MT/122406/24

1. Tên mẫu và ký hiệu

2. Số lượng mâu

3. Ngày nhận mẫu

4. Tình trạng mẫu

5. Ngày thử nghiệm

6. Nơi gửi mẫu /Yêu cầu

Nước thải tại đầu ra sau HTXL nước thải

Kí hiệu: NT-TTYT

Trang: 1/1

Công trình: Trung tâm Y tê huyện Tri Tôn

Địa chỉ: Sô 72, Nguyên Trãi, thị trân Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang

01 mẫu (khoảng 300mL x 2 chai)

24/06/2024

Mâu đựng trong chai nhụa

Tù 24/06/2024 đến 01/07/2024

TRUNG TÂM QUAN TRẮC VÀ KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI
TRƯƠNG AN GIANG
Số 822 đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, thành phỗ Long
Xuyên, tỉnh An Giang

7. Liru mẫu Không CóĐến ngày:

8. Lấy mẫu, TN tại hiện trường Không

9. Kết quå thử nghiệm

STT Chi tiêu Đon vị Phương pháp thử Kêt qua

Salmonella spp. CFU/100mL TCVN 9717:2013 KPH

2 Shigella spp CFU/100mL SMEWW 9276:2023 KPH

3 Vibrio cholerae CFU/100mL SMEWW 9278:2023 KPH

Ghi chú: - Phòng thử nghiệm được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định theo Giấy chứng nhận sổ 38/GCN-BTNMT ngày

27 tháng 10 năm 2023 (Vimcerts 019); - KPH: không phát hiện.

TRƯỜNG PHÒNG THỮ NGHIEM
HOA SINH

đử GIÁM ĐC
THÓ GIÁMаOC

Ngayča Kinй gpe

rngbim chi ró gii nị đối với mẫu gởi đến. 2. Tên mẫu, nơi gởi được ghi theo yêu cầu của khách hàng
leare vatd for the mmely sumitied anaple(s) only. Hame ofsample and client are reported as the client's cuqwest.

dợe trich . uo mýtphtmặt nhán phiền kô1tôi quiguữ nău hông có sự đông ý của Trung têm Kỳ thuật Tiêu chuân Đo lướng Chất lhượng Cin Thơ (CATEСКК
Pepasaal nо а ad eeap in fill, wiiheut the writnen apprewvai of CATECE

Em 20-
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MQUAN TRAC VAKA

SƠ TÀI NGUYÊN VÀ MOI TRƯƠNG AN GIANG
Department ofnatural resources, environment, An Giang

TRUNG TAM QUAN TRAC VA KY THUAТ
TÀI NGUYEN MÔI TRƯỜNG

aC MRA
EAU OF ACCRED

oITATION

VIETNAN

VIMCERTS 041 VILAS 515Center for Environmental Monitoring
and techniques, Resources

Địa chỉ: Số 83, Trần Quang Diệu, Khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại: 02963.955.009- 02963.955.002

KỆT QUẢ PHÂN TÍCH
ANALYSIS REPORT

- Đơn vị yêu cầu: TRUNG TÂM Y TÉ HUYỆN TRI TÔN
- Địa điểm thu mẫu: TRUNG TÂM Y TẺ HUYỆN TRI TÔN
- Địa chỉ: Thị trấn Trị Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang

- Người thu mẫu: Võ Tấn Thành - Ngày thu mâu: 26/09/2024

- Số lượng mẫu: 01

- Vị trí thu mẫu/ Kí hiệu mẫu: Tại đầu ra sau HTXL nước thải/ NT-BVTT
- Loại mẫu/ Tình trạng mẫu: Nước thải/ Trong, có cặn.

KQ:0924793/627N

- Kết quå phân tích:

TT CHỈ TIÊU ĐON VỊ PHƯƠNG PHÁP THỬ KÉT QUẢ

pH TCVN 6492:2011 7,45

2 Tồng chât răn lơ lủng mg/L SMEWW 2540D:2023 58

3 (COD mg/L SMEWW 5220C:2023 30

4 BOD5 mg/L SMEWW 5210B:2023 20

SMEWW 4500- KPH
5 Amoni (tính theo N mg/L NH3.B&F:2023 (MDL=0,03 mg/L)

6
wNitrat (NO3 tính theo

N)

SMEWW 4500-NO3
mg/L 1,25

7 Sunfua (tính theo H2S) mg/L

8 (Phosphat (tính theo P) mg/L

.E:2023

SMEWW 4500-S2-
B&C&D:2023

SMEWW 4500-P.E:2023
KPH

(MDL=0,03 mg/L)

KPH
(MDL=0,01 mg/L)

9 2Dầu mỡ ĐTV mg/L SMEWW 5520B&F:2023
KPH

(MDL=1,0 mg/L)

10 Tông Coliforms MPN/100mL SMEWW 9221B:2023
KPH

(MDL=02 MPN/100mL)

* Ghi chủ: + Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thủ; Tên mẫu/Kí hiệu mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng;
+ (1): Chi tiêu được công nhận theo VILAS 515; (2): Chỉ tiêu được chúng nhận theo VIMCERTS 041;
+ Thời gian luu mẫu 5 ngày kể từ ngày trả kết quả; KPH: Không phát hiện;

+ pH: Chỉ tiêu đo hiện trường.

Phòng Phân tích môi trường
P.Trưởng phòng

Wuaday
Nguyễn Tuẩn Huy

An Giang, ngày (4 tháng 10 năm 2024
OGIAM ĐÓC

H
A

TRUNG TAMTRUNG TÂM

QUATRACOUATRAC
1 VÀ K THUẬT

TAINGUYE
MỖ TRƯON

Trần Hưng Thịnh

Không được sao chép một phần kết quả phân tích đưới bắt kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ýbằng văn bản của Trung tâm Quan trắc và kỹ thuật TN-MT
BM-06-TT-PTMT-09



































































































































































MAT BANG TCNG THE 

TR UNG TAM Y TE TRI TON 

GHI CHU 

STT 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

I 10 

! 
11 

12 
13 
14 --

I 15 

16 
17 
18 
19 -
+ 

I 
+ 

I 
I + 
I 

+ -·
I 20 
I 21 
I 22 I 

! 23
I 

24 
I 

H�ng myc cong trinh 
Khoi hanh chinh va cac phong 
Khoa Nhi 
Khoa Nc)i - Nhiem 
Khoa Dinh dll'6'ng 
Khoa Kiem soat nhiem khu.?m ---
Nha Oxy trung tam 
Nha cong vL,J + nha xe 04 banh 

I "'h · · h. t d' -
1 

... a may p a 1�n 
Can tin 

khoa 

Nha xe nhan vien va nha xe khach 
Khoi cac khoa chuyen mon thuc)c h¢ y 
te dl,I' phong 
Khoi van phong Uy ban dan so 
Nha nghi cho than nhan 
Khu vl,l'c nha an tu thi¢n - -· - --
Van phong hc)i bao trQ' ngll'oi khuyet 
t�t. benh nhan ngheo va tre em 
86n nll'O'C, dai nll'&c hien tr:;ing 
Nha dc;ii the 
02 Nha ve sinh 
Khu y_y·c t�p trung rac thai 
Nha kho ch�t thai tai che 
Nha kho chat thai nguy hc;ii lay nhiem 
Nha kho chat thai nguy hc;1i khong lay 
nhiem 
Nha kho chat thai thong thll'ong 
Khu Vl,l'C Be XU' ly nll'&c thai 
C6ng chinh + Nha bao ve 
Cay xanh 
0Ll'ong giao thong 
San dll'ong nc)i bo + via he 

TONG 

Di�n tich Tyl� 
2.817,56 10,46 
415,50 1,54 
663,24 2,46 
102,40 0,38 
157,50 0,58 
28,0© 0,10 

185,60 0,69 
I 35,00 0,13 I 

182,00 0,68 
468,00 1,74 

893,50 3,32 

174,75 0,65 
374,00 1,39 

1.19s'.oo 4,44 

129,44 0,48 

322,00 1,20 
24,00 0,09 
84,00 0,31 
73,00 _ _9.� 
15,00 -

21,60 -

21,60 -

14,80 -

78,0p 0,29 
29,00 0, 11 

10.264,61 38, 11 
3.293,40 12,23 
4.944,10 18,36 
26.933,60 100,00 
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DON VI nJ VAN THIET KE HO so THIET KE TONG M�T BANG 
::lll8lt: CONG TY TNHH MTV

I 
\ 

a■n JMDV J<Ay Dl,l'NG•B- CONG TRINH: TRUNG TAM Y TE TRI TON 
OCCQ: so 4430-QL91, AP AN THINH, TT. AN �----D_!_A_D_IE_M_:_XA_-_ T_R_I_T _ON_,_A_N_GI_A_N_G ___ --1 PHU, H. AN PHU, AN GIANG BAN VE: MA. T BANG TONG TH� EMAIL: tranthanhblnh1988@gmall.com 

OT: 0977188645 • 0819226448 
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CHU DAU nJ 
TRUNG TAM Y TE TRI TON 

GIAM DOC 








